	KHOA
	HỌ TÊN GV
	LỚP
	HỌC PHẦN
	CHƯA NHẬP ĐIỂM
	CHƯA TÍNH TỔNG KẾT

	CN Cơ khí
	Đỗ Thị Phương Khanh
	14CĐCK01
	Thực tập CNC
	
	X

	
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	15CĐ-CĐ1
	Thực tập Gò hàn
	
	X

	
	Dương Minh Chung
	15CĐ-CTM2
	Thực tập Tiện 2
	X
	

	
	Nguyễn Tiến Dũng
	15CĐ-CTM3
	Thực tập Tiện 2
	
	X

	
	
	15CĐ-CTM4
	Thực tập Tiện 2
	
	X

	
	
	15CĐ-LTÔTÔ
	Đồ án Nguyên lý chi tiết máy
	X
	

	
	Ng. Thanh Vĩnh Phúc
	16CĐ-CK3 (N2)
	Thực tập Hàn cơ bản
	
	X

	
	Dương Minh Chung
	16CĐ-CK4
	Thực tập Hàn cơ bản
	X
	

	
	Ng. Thanh Vĩnh Phúc
	16CĐ-CK6
	Thực tập Hàn cơ bản
	
	X

	
	Vũ Đức Pháp
	16CĐ-CK8 

còn 1 nhóm
	Thực tập Hàn cơ bản
	
	X

	
	Nguyễn Ngọc Quỳnh
	16CĐ-ĐL1
	Thực tập Gò hàn
	X
	

	
	Nguyễn Thành Long
	16CĐ-ĐL2 (N2)
	Thực tập Gò hàn
	
	X

	
	
	16CĐ-ĐL3 (N2)
	Thực tập Gò hàn
	
	X

	CN May
	Lâm Thị Phương Thùy
	14CĐMT01
	Đồ án CNMTP
	X
	

	
	
	
	Thực tập Công nghệ may TP2
	
	X

	
	
	
	Thực tập CNMTP2
	
	X

	
	Nguyễn Thị Hiền
	16CĐ-MTT2 (N1)
	Thực tập CNMTP1
	
	X

	CN Động lực
	Hoàng Phúc Bảo
	16CĐ-Ô9 (N1)
	Thực tập Kỹ thuật lái xe
	X
	


